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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH IN
Mã học phần: ENGR-330356
2. Tên Tiếng Anh: English for Graphic Arts
3. Số tín chỉ:  3 tín chỉ (3/0/6) (3 tiết thuyết trên lớp/ tuần + 6 tiết tự học ở nhà/ tuần)

Phân bố thời gian: 15 tuần
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: ThS - Giảng viên  Nguyễn Văn Quyền
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: 
ThS. – Giảng viên chính Trần Thanh Hà

ThS. – Nguyễn Long Giang
5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Không
Môn học trước:  NGOẠI NGỮ 1, NGOẠI NGỮ 2, NGOẠI NGỮ 3, ĐẠI CƯƠNG VỀ SẢN XUẤT IN 


6. Mô tả học phần (Course Description)
Môn học nhằm củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng Anh văn chuyên ngành bằng cách thông qua các bài đọc chọn lọc có nội dung liên quan đến các công đoạn sản xuất in.  Sinh viên được hướng dẫn:

* Cách thức xử lý một đoạn văn như: đọc lướt để nắm ý chung của đoạn văn, đọc lấy thông tin chi tiết, chuyển các thông tin trong một đoạn văn vào các biểu bản, đồ thị, sơ đồ, lưu đồ.... và ngược lại.

*  Phân tích cấu trúc các câu để hiểu hoàn toàn chính xác nội dung các câu.

* Đoán ý nghĩa các từ không biết nhờ  cấu tạo từ và ngữ cảnh. 
* Tóm tắt ý chính đoạn văn. Xác định ý các câu chủ đề.
* Hiểu chính xác ý nghĩa và phát âm chuẩn một số từ chuyên môn thường gặp trong ngành in. 
* Áp dụng được một số mẫu câu đàm thoại chuẩn để trao đổi nội dung chuyên môn bằng Anh ngữ.

* Viết các bài ngắn có nội dung liên quan ngành in trên cơ sở khai triển ý chính với các chi tiết phù hợp về ý và ngữ pháp.

7. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)

(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kiến thức Anh Văn chuyên ngành Công nghệ in.
	1.2, 2.4, 2.5, 3.4

	G2
	Khả năng làm việc nhóm.
	3.1, 3.2,


8. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Đọc hiểu các loại câu, đoạn văn, bài viết về ngành in với sự trợ giúp của tự điển chuyên ngành. Hiểu được khoảng 400 thuật ngữ chuyên ngành in trong 3 công đoạn Trước in, In và Sau in.
	3.3.1, 

3.3.2

	
	G1.2
	Hiểu được nguyên lý hoạt động, cấu tạo của một số thiết bị ngành in: máy quét, máy đo mật độ... Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của một số bộ phận máy in: khuôn in, tấm cao su, lô mực …. Và vật liệu in: giấy, mực ….
	1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 

	
	G1.3
	Tóm tắt, viết được các bài ngắn về ngành in như mô tả thiết bị, quy trình in…. Giới thiệu chức năng, đặc điểm các bộ phận, vật liệu, sản phẩm in… 
	1.3.5, 3.3.2, 

	
	G1.4
	Có thể trao đổi ý kiến về các hoạt động chuyên nghiệp thông qua các câu ngắn, đơn giản & phát âm chuẩn.
	1.2.11, 2.2.4, 

3.1, 

3.2.1, 

	G2
	G2.1
	Có tinh thần hợp tác, xây dựng trong quá trình thảo luận, làm việc nhóm
	2.2.1, 2.2.2, 

	
	G2.2
	Cố gắng học tập, tư duy tích cực, sáng tạo trong quá trình dự lớp.
	2.4.1,  2.4.3   

	
	G2.3
	Tự tin, nhiệt tình, năng động, đam mê học hỏi ngành nghề.
	2.4.2, 

2.4.4 


9. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính:

Giáo trình Anh văn chuyên ngành In - Khoa In & Truyền thông.
- Sách (TLTK) tham khảo:

1. Oxford English for Computing - Oxford University Press
2. Oxford English for Electronics - Oxford University Press
3. Từ điển Khoa học Kỹ thuật Chuyên ngành In – Chu Thế Tuyên
4. A guide to Graphic Print Production – John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey
10. Đánh giá sinh viên (GV gởi đến SV đầu học phần):
- Thang điểm: 10
11. Nội dung chi tiết học phần (GV gởi đến SV đầu học phần):
12. Đạo đức khoa học:
Không được sao chép các bài báo cáo, bài làm ở nhà (vi phạm trừ 100% điểm)

Tích cực trong làm việc nhóm (vi phạm trừ điểm quá trình)
13. Ngày phê duyệt lần đầu: ngày
tháng
năm
14. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn


	
	
	


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Văn Quyền
Tổ trưởng Bộ môn:
Lê Công Danh
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